
 



 

Ống thử khí 1 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 1 

+ Code AS ONE : 8-5352-08 

+ Tên ống dò: 1 Acetylene (phương pháp cấp liệu) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Acetylene 

+ Phạm vi đo: 0,005-3,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 6A 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 6A 

+ Code AS ONE : 8-5352-43 

+ Tên ống dò: 6A carbon monoxide (phương pháp cho ăn) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 10 ~ 1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 6B 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 6B 

+ Code AS ONE : 8-5352-44 

+ Tên ống dò: 6B carbon monoxide (phương pháp cho ăn) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 10 ~ 1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 6C 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 6C 

+ Code AS ONE : 8-5352-45 

+ Tên ống dò: carbon monoxide 6C (phương pháp cho ăn) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 10 ~ 1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 6S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 6S 

+ Code AS ONE : 8-5352-42 

+ Tên ống dò: carbon monoxide 6S (phương pháp cho ăn) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 0,005 ~ 0,1% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 6ST 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 6ST 

+ Code AS ONE : 8-5352-41 

+ Tên ống dò: carbon monoxide 6ST  

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 3,2% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 8A 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 8A 

+ Code AS ONE : 8-5352-53 

+ Tên ống dò: ethylene 8A (phương pháp cho ăn) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ethylene 

+ Phạm vi đo: 0,002 ~ 1,2% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 8B 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 8B 

+ Code AS ONE : 8-5352-54 

+ Tên ống dò: ethylene 8B (phương pháp cho ăn) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ethylene 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 25I 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 25I 

+ Code AS ONE : 8-5353-73 

+ Tên ống dò: propan 25I (phương pháp nạp) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Propane 

+ Phạm vi đo: 0,2-5,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 26S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 26S 

+ Code AS ONE : 8-5353-33 

+ Tên ống dò: carbon dioxide 26S (phương pháp phun) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon dioxide (khí carbon dioxide) phạm 

vi đo: 1-20% 

+ Tên khí đo: carbon dioxide phạm vi đo: 1-20% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 26ST 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 26ST 

+ Code AS ONE : 8-5353-34 

+ Tên ống dò: carbon dioxide 26ST (phương pháp tiêm) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon dioxide (khí carbon dioxide) phạm 

vi đo: 1-10%  

+ Tên khí đo: carbon dioxide phạm vi đo: 1-10% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 37 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 37 

+ Code AS ONE : 8-5353-24 

+ Tên ống dò: 37 Hydrogen (phương pháp nạp) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Hydro 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 1,5% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 59IIS 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 59IIS 

+ Code AS ONE : 8-5352-93 

+ Tên ống dò: 59IIS Oxygen (phương pháp nạp) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Oxy 

+ Phạm vi đo: 3-24% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 59IS 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 59IS 

+ Code AS ONE : 8-5352-92 

+ Tên ống dò: 59IS Oxygen (phương pháp nạp) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5 

+ Tên khí đo: Oxy 

+ Phạm vi đo: 3-24% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 101S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 101S 

+ Code AS ONE : 8-5352-07 

+ Tên ống dò: axetylen 101S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Acetylene 

+ Phạm vi đo: 50-1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 102SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

      

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 102SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-12 

+ Tên ống dò: 102SA axeton 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Acetone phạm vi đo: 0,1 ~ 5,0% 

+ Tên khí đo: Tetrahydrofuran phạm vi đo: 0,2-5,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 102SC 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 102SC 

+ Code AS ONE : 8-5352-13 

+ Tên ống dò: 102SC axeton 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Acetone 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 4,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 102SD 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 102SD 

+ Code AS ONE : 8-5352-14 

+ Tên ống dò: 102SD axeton  

+ Tên khí đo: Acetone 

+ Phạm vi đo: 20 ~ 5000ppm 

+ Tên khí đo: p-cymene 

+ Phạm vi đo: 20-200ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 



 

Ống thử khí 103SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 103SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-16 

+ Tên ống dò: 103SA sulfur dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Khí sulfur dioxide Phạm vi đo: 0,1 ~ 

3,0% 

+ Tên khí đo được: Sulphur dioxide Phạm vi đo: 0,1 ~ 3,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 103SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 103SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-17 

+ Tên ống dò: 103SB sulfur dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo được: Khí sulfur dioxide Phạm vi đo: 0,02 ~ 

0,3% 

+ Tên khí đo được: Sulphur dioxide Phạm vi đo: 0,02 ~ 

0,3% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 



 

Ống thử khí 103SC 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 103SC 

+ Code AS ONE : 8-5352-19 

+ Tên ống dò: 103SC sulfur dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Khí sulfur dioxide 

+ Phạm vi đo: 20-300ppm 

+ Tên khí đo được: Sulphur dioxide 

+ Phạm vi đo: 20-300ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 



 

Ống thử khí 103SD 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 103SD 

+ Code AS ONE : 8-5352-20 

+ Tên ống dò: 103SD sulfur dioxide  

+ Tên khí đo được: Sulphur dioxide 

+ Phạm vi đo: 1-60ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 103SE 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 103SE 

+ Code AS ONE : 8-5352-21 

+ Tên ống dò: 103SE sulfur dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo được: Khí sulfur dioxide 

+ Phạm vi đo: 0,25 ~ 10ppm 

+ Tên khí đo được: Sulphur dioxide 

+ Phạm vi đo: 0,25 ~ 10ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 103SF 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 103SF 

+ Code AS ONE : 8-5352-18 

+ Tên ống dò: 103SF sulfur dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: Khí sulfur dioxide phạm vi đo: 0,02 ~ 

0,3% 

+ Tên khí đo được: Sulphur dioxide phạm vi đo: 0,02 ~ 

0,3% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 103SG 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 103SG 

+ Code AS ONE : 8-5354-55 

+ Tên ống dò: 103SG Sulfur dioxide trong carbon dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Khí sulfur dioxide phạm vi đo: 0,1 ~ 

25ppm 

+ Tên khí đo được: Sulphur dioxide phạm vi đo: 0,1 ~ 

25ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 



 

Ống thử khí 104SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 104SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-46 

+ Tên ống dò: 104SA ethanol 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ethanol 

+ Phạm vi đo: 0,05-5,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 105SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 105SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-24 

+ Tên ống dò: 105SA amoniac 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Amoniac 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 10% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 105SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 105SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-26 

+ Tên ống dò: 105SB Amoniac  

+ Tên khí đo: Amoniac 

+ Phạm vi đo: 50-900ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 105SC 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 105SC 

+ Code AS ONE : 8-5352-27 

+ Tên ống dò: 105SC amoniac  

+ Tên khí đo: Amoniac 

+ Phạm vi đo: 5-260ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 105SD 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 
+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 
+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 105SD 

+ Code AS ONE : 8-5352-28 

+ Tên ống dò: 105SD amoniac 

+ Tên khí đo: Amoniac Phạm vi đo: 0,2 ~ 20ppm 

+ Tên khí đo: diisopropylamine Phạm vi đo: 1-16ppm 

+ Tên khí đo: cyclohexylamine Phạm vi đo: 1 ~ 20ppm 

+ Tên khí đo: di-n-butylamine Phạm vi đo: 2 ~ 20ppm 

+ Tên khí đo được: di-n-propylamine Phạm vi đo: 1-

14ppm 

+ Tên khí đo: o-toluidine Phạm vi đo: 2-22ppm 

+ Tên khí đo được: p-toluidine Phạm vi đo: 2 ~ 20ppm 

+ Tên khí đo: Pyridine Phạm vi đo: 0,5 ~ 10ppm 

+ Tên khí đo: Butylamine Phạm vi đo: 1 ~ 20ppm 

+ Tên khí đo được: Propylamine Phạm vi đo: 1 ~ 20ppm 

+ Tên khí đo: Pentylamine Phạm vi đo: 2-22ppm 

+ Tên khí đo: N-methylaniline Phạm vi đo: 0,5 ~ 6ppm 

+ Tên khí đo: Morpholine Phạm vi đo: 2-22ppm 

+ Tên khí đo được: N,N-dimethylaniline Phạm vi đo: 0,5 ~ 

9ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 105SE 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 105SE 

+ Code AS ONE : 8-5354-56 

+ Tên ống dò: 105SE Amoniac 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Amoniac 

+ Phạm vi đo: 1 ~ 200ppm 

+ Tên khí đo được: Trimethylamine 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

 

Ống thử khí 105SH 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 105SH 

+ Code AS ONE : 8-5352-23 

+ Tên ống dò: 105SH amoniac 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Amoniac 

+ Phạm vi đo: 0,5-30% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 106B 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 106B 

+ Code AS ONE : 8-5352-37 

+ Tên ống dò: 106B carbon monoxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 10 ~ 1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 106C 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 106C 

+ Code AS ONE : 8-5352-38 

+ Tên ống dò: 106C carbon monoxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 10 ~ 1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 245UM 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 245UM 

+ Code AS ONE : 8-5354-71 

+ Tên ống dò: 245UM MITC 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Methyl isothiocyanate (MITC) 

+ Phạm vi đo: 10 ~ 1500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 106SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 106SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-36 

+ Tên ống dò: 106SA carbon monoxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 5-2000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 106SC 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 106SC 

+ Code AS ONE : 8-5352-40 

+ Tên ống dò: 106SC carbon monoxide  

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 1-50ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 106SH 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 106SH 

+ Code AS ONE : 8-5352-34 

+ Tên ống dò: 106SH carbon monoxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 0,1% ~ 2,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 106SS 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 106SS 

+ Code AS ONE : 8-5352-35 

+ Tên ống dò: 106SS carbon monoxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 30-500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 106UH 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  106UH 

+ Code AS ONE : 8-5352-33 

+ Tên ống dò: 106UH carbon monoxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 20% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 107SA 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 107SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-47 

+ Tên ống dò: 107SA ethyl ether 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ethyl ether 

+ Phạm vi đo: 0,04 ~ 1,4% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 107U 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 107U 

+ Code AS ONE : 8-5352-48 

+ Tên ống dò: 107U ethyl ether 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ethyl ether 

+ Phạm vi đo: 20-400ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 108SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 108SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-52 

+ Tên ống dò: ethylene 108SA 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ethylene 

+ Phạm vi đo: 20 ~ 1200ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 108SC 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 108SC 

+ Code AS ONE : 8-5354-57 

+ Tên ống dò: ethylene 108SC 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5 

+ Tên khí đo: Ethylene 

+ Phạm vi đo: 1 ~ 200ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 109SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 109SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-63 

+ Tên ống dò: Khí clo 109SA 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Clo 

+ Phạm vi đo: 1-40ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 109SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 109SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-64 

+ Tên ống dò: Khí clo 109SB 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Clo 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 10,0ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 109U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 109U 

+ Code AS ONE : 8-5352-65 

+ Tên ống dò: khí clo 109U  

+ Tên khí đo: Clo 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 2ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 110S 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 110S 

+ Code AS ONE : 8-5352-69 

+ Tên ống dò: xăng 110S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: xăng 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 0,6% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 111SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 111SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-80 

+ Tên ống dò: 111SA ethyl axetat 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Ethyl axetat Phạm vi đo: 0,1 ~ 5,0% 

+ Tên khí đo: Methyl axetat Phạm vi đo: 0,1 ~ 3,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 111U 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 
+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 
+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 Thông số kỹ thuật: 
+ Model number: 111U 
+ Code AS ONE : 8-5352-78 
+ Tên ống dò: 111U ethyl axetat Phạm vi đo: 50-1000ppm 
+ Tên khí đo: 1,2,4-trimethylbenzen, 1,3,5-
trimethylbenzen Phạm vi đo: 50-1000ppm 
+ Tên khí đo: n-undecane Phạm vi đo: 10-140ppm 
+ Tên khí đo: Cumene Phạm vi đo: 20-140ppm 
+ Tên khí đo: Isopropyl axetat Phạm vi đo: 10 ~ 1000ppm 
+ Tên khí đo: diethylbenzen Phạm vi đo: 10 ~ 180ppm 
+ Tên khí đo: cyclohexene Phạm vi đo: 20-300ppm 
+ Tên khí đo: decahydronaphthalene Phạm vi đo: 20-
200ppm 
+ Tên khí đo được: n-decane Phạm vi đo: 5-90ppm  
+ Tên khí đo được: n-nonane Phạm vi đo: 5-160ppm 
+ Tên khí đo: tert-butanol Phạm vi đo: 20-500ppm 
+ Tên khí đo được: tert-butyl methyl ether (MTBE) Phạm 
vi đo: 25-500ppm 
+ Tên khí đo: Butyl ether Phạm vi đo: 10 ~ 1200ppm 
+ Tên khí đo: Ethyl methacrylate Phạm vi đo: 20-500ppm 
+ Tên khí đo: Butyl methacrylate Phạm vi đo: 20-1000ppm 
+ Tên khí đo: Isopropyl ether Phạm vi đo: 30-800ppm 
+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 
+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  
+ Trọng lượng: 80 g 
 



 

Ống thử khí 112SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 112SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-95 

+ Tên ống dò: 112SA Hydrogen xyanua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Hydro xyanua 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 3,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 112SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 112SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-96 

+ Tên ống dò: 112SB hydro xyanua  

+ Tên khí đo được: Hydro xyanua 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 230ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 112SC 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  112SC 

+ Code AS ONE : 8-5354-49 

+ Tên ống dò: 112SC hydro xyanua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: Hydro xyanua 

+ Phạm vi đo: 0,3 ~ 8ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 112ST 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 112ST 

+ Code AS ONE : 8-5354-58 

+ Tên ống dò: 112ST hydro xyanua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Hydro xyanua 

+ Phạm vi đo: 20 ~ 2500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 113SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 113SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-75 

+ Tên ống dò: 113SA hexane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: hexane 

+ Phạm vi đo: 0,05-1,32% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 113SB 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 113SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-29 

+ Tên ống dò: 113SB hexane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Isobutane Phạm vi đo: 50-1200ppm  

+ Tên khí đo: Isobutylene Phạm vi đo: 0,03 ~ 2,0% 

+ Tên khí đo được: 2,2,4-trimethylpentane Phạm vi đo: 100 

~ 4000ppm  

+ Tên khí đo: hexanePhạm vi đo: 50-1400ppm 

+ Tên khí đo: Heptan Phạm vi đo: 100 ~ 2000ppm  

+ Tên khí đo: PentanePhạm vi đo: 50-1000ppm 

+ Tên khí đo: Methylcyclohexane Phạm vi đo: 100-

1600ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 113SC 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  113SC 

+ Code AS ONE : 8-5353-76 

+ Tên ống dò: 113SC hexane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: hexane 

+ Phạm vi đo: 4-800ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 114 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  114 

+ Code AS ONE : 8-5353-17 

+ Tên ống dò: 114 Brom 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Brom 

+ Phạm vi đo: 1 ~ 20ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 115S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 115S 

+ Code AS ONE : 8-5353-02 

+ Tên ống dò: cyclohexane 115S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Cyclohexane 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 0,6% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 116 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  116 

+ Code AS ONE : 8-5353-54 

+ Tên ống dò: 116 Chlorine dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Chlorine dioxide 

+ Phạm vi đo: 1 ~ 20ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 117SA 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 117SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-55 

+ Tên ống dò: 117SA Nitrogen dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Nitrogen dioxide 

+ Phạm vi đo: 20-1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 117SB 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 117SB 

+ Code AS ONE : 8-5353-56 

+ Tên ống dò: 117SB Nitrogen dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Nitrogen dioxide phạm vi đo: 0,5 ~ 

30ppm 

+ Tên khí đo: Iodine phạm vi đo: 0,7 ~ 42ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 117SD 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  117SD 

+ Code AS ONE : 8-5354-40 

+ Tên ống dò: 117SD Nitrogen dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: Nitrogen dioxide 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 1,0ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 118SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 118SB 

+ Code AS ONE : 8-5354-62 

+ Tên ống dò: 118SB Benzen cùng tồn tại với 

hydrocacbon thơm 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Benzen 

+ Phạm vi đo: 5-300ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 118SC 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 118SC 

+ Code AS ONE : 8-5353-78 

+ Tên ống dò: 118SC benzen 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Benzen 

+ Phạm vi đo: 1-100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 118SD 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 118SD 

+ Code AS ONE : 8-5354-42 

+ Tên ống dò: benzen 118SD 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Benzen 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 75ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 118SE 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 118SE 

+ Code AS ONE : 8-5354-43 

+ Tên ống dò: Benzen 118SE cùng tồn tại với 

hydrocacbon thơm 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Benzen 

+ Phạm vi đo: 0,2 ~ 80ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 119LPG 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 119LPG 

+ Code AS ONE : 62-0854-14 

+ Tên khí đo: metanol 

+ Phạm vi đo (ppm): 100-1000ppmw 

+ Số lần đo: 10 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 119SA 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  119SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-84 

+ Tên ống dò: 119SA metanol 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: metanol 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 6,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 119U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 119U 

+ Code AS ONE : 8-5352-98 

+ Tên ống dò: metanol 119U 

+ Tên khí đo: methanol Phạm vi đo: 20-1000ppm 

+ Tên khí đo: ethylene chlorohydrin Phạm vi đo: 5-300ppm 

+ Tên khí đo: 1,4-dioxane Phạm vi đo: 20-500ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 120SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 120SB 

+ Code AS ONE : 8-5354-06 

+ Tên ống dò: 120SB hydro sunfua 

+ Tên khí đo được: Hydrogen sulfide 

+ Phạm vi đo: 1-150ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 120SC 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 120SC 

+ Code AS ONE : 8-5354-04 

+ Tên ống dò: 120SC Hydrogen sulfide cùng tồn tại với 

sulfur dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Hydrogen sulfide 

+ Phạm vi đo: 50-1600ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 120SD 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 120SD 

+ Code AS ONE : 8-5354-07 

+ Tên ống dò: 120SD hydro sunfua  

+ Tên khí đo được: Hydrogen sulfide 

+ Phạm vi đo: 1-60ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 120SE 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 120SE 

+ Code AS ONE : 8-5354-08 

+ Tên ống dò: 120SE Hydrogen sulfide  

+ Tên khí đo được: Hydrogen sulfide 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 40ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 120SF 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 120SF 

+ Code AS ONE : 8-5354-03 

+ Tên ống dò: 120SF hydro sunfua  

+ Tên khí đo được: Hydrogen sulfide 

+ Phạm vi đo: 25-2000ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 120SH 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 120SH 

+ Code AS ONE : 8-5354-01 

+ Tên ống dò: 120SH hydro sunfua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Hydrogen sulfide 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 4,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 120SM 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  120SM 

+ Code AS ONE : 8-5354-02 

+ Tên ống dò: 120SM hydro sunfua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Hydrogen sulfide 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 1,2% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 120ST 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

  

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 120ST 

+ Code AS ONE : 8-5354-64 

+ Tên ống dò: 120ST hydro sunfua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Hydrogen sulfide 

+ Phạm vi đo: 10-520ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



U 

Ống thử khí 120U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 120U 

+ Code AS ONE : 8-5354-09 

+ Tên ống dò: 120U hydro sunfua  

+ Tên khí đo được: Hydrogen sulfide 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 6,0ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 120UH 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 120UH 

+ Code AS ONE : 8-5353-99 

+ Tên ống dò: 120UH hydro sunfua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Hydrogen sulfide 

+ Phạm vi đo: 2-20% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 120UT 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 120UT 

+ Code AS ONE : 8-5354-44 

+ Tên ống dò: 120UT hydro sunfua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5 

+ Tên khí đo được: Hydrogen sulfide 

+ Phạm vi đo: 2,5-40% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 121SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 121SA 

+ Code AS ONE : 8-5354-11 

+ Tên ống dò: 121SA Hydro photphua trong axetylen 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Phosphine 

+ Phạm vi đo: 20-800ppm 

+ Tên khí đo được: Hydro photphua 

+ Phạm vi đo: 20-800ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 



 

Ống thử khí 121SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 121SB 

+ Code AS ONE : 8-5354-12 

+ Tên ống dò: 121SB Hydro photphua trong axetylen 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Phosphine phạm vi đo: 5-90ppm  

+ Tên khí đo được: Hydro photphua phạm vi đo: 5-90ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 121SD 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 121SD 

+ Code AS ONE : 8-5354-14 

+ Tên ống dò: 121SD hydro photphua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Phosphine Phạm vi đo: 0,25 ~ 20,0ppm  

+ Tên khí đo được: Hydro photphua Phạm vi đo: 0,25 ~ 

20,0ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 121SE 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 121SE 

+ Code AS ONE : 8-5354-73 

+ Tên khí đo được: Hydro photphua 

+ Phạm vi đo (ppm): 10-1400 

+ Số lượng: 1 hộp (10 cái 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 121SG 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 121SG 

+ Code AS ONE : 8-5354-66 

+ Tên ống dò: 121SG Hydrogen phosphide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Phosphine phạm vi đo: 5-150ppm 

+ Tên khí đo được: Hydro photphua phạm vi đo: 5-

150ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 121SH 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 121SH 

+ Code AS ONE : 8-5354-54 

+ Tên ống dò: 121SH Hydrogen phosphide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Phosphine phạm vi đo: 100 ~ 3200ppm  

+ Tên khí đo được: Hydro photphua phạm vi đo: 100 ~ 

3200ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 121SS 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 121SS 

+ Code AS ONE : 8-5354-65  

+ Tên ống dò: 121SS hydro photphua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Phosphine phạm vi đo: 200-6000ppm 

+ Tên khí đo được: Hydro photphua phạm vi đo: 200-

6000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 121U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại khí 

và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một không 

khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản đến 

đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác giúp, 

giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi trường 

cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 121U 

+ Code AS ONE : 8-5354-15 

+ Tên ống dò: phosphine 121U 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 20  

+ Tên khí đo: Arsine Phạm vi đo: 0,05 ~ 2ppm 

+ Tên khí đo: Phosphine Phạm vi đo: 0,05 ~ 2,0ppm 

+ Tên khí đo được: Hydro photphua Phạm vi đo: 0,05 ~ 2,0ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 122SA 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 122SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-85 

+ Tên ống dò: 122SA ethylene oxit 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Rượu isopropyl Phạm vi đo: 0,05 ~ 2,5%  

+ Tên khí đo: Ethylene oxit Phạm vi đo: 0,01 ~ 4% 

+ Tên khí đo: Ethylene oxit Phạm vi đo: 0,01 ~ 4% 

+ Tên khí đo: Furan Phạm vi đo: 0,01 ~ 2,0%  

+ Tên khí đo: Methyl isobutyl ketone Phạm vi đo: 0,01 ~ 

0,6% 

+ Tên khí đo: Methyl ethyl ketone Phạm vi đo: 0,05-5,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 122SC 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 122SC 

+ Code AS ONE : 4-3349-01 

+ Số lượng: 1 hộp 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5 

+ Phạm vi đo: Ethylene oxit/1-15ppm, Ethylene oxit/1-

15ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 122SD 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 122SD 

+ Code AS ONE : 8-5354-37 

+ Tên ống dò: ethylene oxit 122SD  

+ Tên khí đo: Ethylene oxit 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 14ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 5 lần) 

+ *Đây là sản phẩm vận chuyển/bảo quản lạnh trong tủ lạnh. 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 122SL 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 122SL 

+ Code AS ONE : 8-5354-48 

+ Tên ống dò: 122SL ethylene oxit 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ethylene oxit Phạm vi đo: 50-2600ppm 

+ Tên khí đo: Ethylene oxit Phạm vi đo: 50-2600ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 122SM 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 122SM 

+ Code AS ONE : 8-5354-47 

+ Tên ống dò: ethylene oxit 122SM 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ethylene oxit Phạm vi đo: 5-100ppm  

+ Tên khí đo: Ethylene oxit Phạm vi đo: 5-100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 123S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 123S 

+ Code AS ONE : 8-5353-87 

+ Tên ống dò: 123S metyl ete 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Methyl ether 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 1,2% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 124SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 124SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-52 

+ Tên ống dò: 124SA toluene  

+ Tên khí đo: Toluene 

+ Phạm vi đo: 10-500ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 124SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 124SB 

+ Code AS ONE : 8-5353-53 

+ Tên ống dò: 124SB Toluene  

+ Tên khí đo: Toluene 

+ Phạm vi đo: 2-100ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 124SH 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  124SH 

+ Code AS ONE : 8-5353-51 

+ Tên ống dò: 124SH toluene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Toluene 

+ Phạm vi đo: 100 ~ 3000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 125SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 125SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-72 

+ Tên ống dò: propan 125SA 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Propane 

+ Phạm vi đo: 0,02 ~ 0,5% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 126B 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 126B 

+ Code AS ONE : 8-5353-31 

+ Tên ống dò: 126B carbon dioxide  

+ Tên khí đo: Carbon dioxide (khí carbon dioxide) 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 0,7% 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 126SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 126SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-29 

+ Tên ống dò: 126SA carbon dioxide  

+ Tên khí đo: Carbon dioxide (khí carbon dioxide) 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 5,2% 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 126SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 126SB 

+ Code AS ONE : 8-5353-30 

+ Tên ống dò: 126SB carbon dioxide  

+ Tên khí đo: Carbon dioxide (khí carbon dioxide) 

+ Phạm vi đo: 0,021 ~ 1,0% 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 126SF 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 126SF 

+ Code AS ONE : 8-5353-32 

+ Tên ống dò: 126SF carbon dioxide  

+ Tên khí đo: Carbon dioxide (khí carbon dioxide) 

+ Phạm vi đo: 100 ~ 4000ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 126SG 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 126SG 

+ Code AS ONE : 62-0854-07 

+ Tên khí đo được: Carbon dioxide (carbon dioxide) 

+ Phạm vi đo (ppm): 0,02-1,4% 

+ Để xây dựng đường ống 

+ Số lần đo: 10 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 126SH 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 126SH 

+ Code AS ONE : 8-5353-28 

+ Tên ống dò: 126SH carbon dioxide 

+ Tên khí đo: Carbon dioxide (khí carbon dioxide) 

+ Phạm vi đo: 1-20% 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 126UH 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 126UH 

+ Code AS ONE : 8-5353-27 

+ Tên ống dò: 126UH carbon dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Carbon dioxide (khí carbon dioxide) 

+ Phạm vi đo: 5-50%  

+ Tên khí đo: carbon dioxide Phạm vi đo: 5-50% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 128SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 128SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-02 

+ Tên ống dò: 128SA acrylonitril 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Acrylonitrile 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 3,5% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 128SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 128SB 

+ Code AS ONE : 8-5354-46 

+ Tên ống dò: 128SB acrylonitril 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Acrylonitrile 

+ Phạm vi đo: 10-500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 128SC 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 128SC 

+ Code AS ONE : 8-5352-04 

+ Tên ống dò: 128SC acrylonitril 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Acrylonitrile 

+ Phạm vi đo: 1-120ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 128SD 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:128SD 

+ Code AS ONE : 8-5352-05 

+ Tên ống dò: 128SD acrylonitrile 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Acrylonitrile 

+ Phạm vi đo: 0,2 ~ 20ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 129 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 129 

+ Code AS ONE : 8-5353-59 

+ Tên ống dò: 129 niken cacbonyl 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Niken carbonyl 

+ Phạm vi đo: 20-700ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 130U 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 130U 

+ Code AS ONE : 8-5353-95 

+ Tên ống dò: 130U Mercaptans 

+ Tên khí đo: Methyl mercaptan Phạm vi đo: 0,1 ~ 

10,0ppm 

+ Tên khí đo: Isopropyl mercaptan Phạm vi đo: 0,115 ~ 

11,5ppm 

+ Khí đo: etyl mercaptan Phạm vi đo: 0,105 ~ 10,5ppm 

+ Tên khí đo: tert-butyl mercaptan Phạm vi đo: 0,11 ~ 

11,0ppm 

+ Tên khí đo: n-propyl mercaptan Phạm vi đo: 0,115 ~ 

11,5ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 131 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 131 

+ Code AS ONE : 63-5599-13 

+ Có giá trị trong 1 năm 

+ Số lượng: 1 hộp (10 liều ) 

+ Đối với AP-20 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 132SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 132SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-60 

+ Tên ống dò: 132SA vinyl clorua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Vinyl clorua 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 1,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 132SC 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 132SC 

+ Code AS ONE : 8-5352-62 

+ Tên ống dò: 132SC vinyl clorua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5 

+ Tên khí đo: Allyl clorua Phạm vi đo: 1-40ppm 

+ Tên khí đo: Vinyl clorua Phạm vi đo: 0,1 ~ 12,0ppm 

+ Tên khí đo được: Benzyl clorua Phạm vi đo: 1-16ppm 

+ Tên khí đo: m-chlorotoluene Phạm vi đo: 0,5 ~ 10ppm 

+ Tên khí đo: o-chlorotoluene Phạm vi đo: 1-50ppm 

+ Tên khí đo được: p-chlorotoluene Phạm vi đo: 1-50ppm 

+ Tên khí đo: 1,1-dichloroethylene Phạm vi đo: 1-22ppm 

+ Tên khí đo được: Trichlorotolu 

+ Phạm vi đo: 0,2 ~ 4ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 133A 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 133A 

+ Code AS ONE : 8-5352-10 

+ Tên ống dò: 133A acetaldehyde 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Acetaldehyde 

+ Phạm vi đo: 0,004 ~ 1,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 133SB 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  133SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-11 

+ Tên ống dò: 133SB Acetaldehyde 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Acetaldehyde 

+ Phạm vi đo: 5-140ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 134SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 134SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-49 

+ Tên ống dò: 134SA trichloroethylene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Trichloroethylene 

+ Phạm vi đo: 5-300ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 134SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 134SB 

+ Code AS ONE : 8-5353-50 

+ Tên ống dò: 134SB trichloroethylene  

+ Tên khí đo: Trichloroethylene 

+ Phạm vi đo: 0,2 ~ 36,8ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 134SG 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

  

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 134SG 

+ Code AS ONE : 8-5354-52 

+ Tên ống dò: 134SG trichloroethylene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Trichloroethylene 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 2,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 135SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 135SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-42 

+ Tên ống dò: 135SA tetrachloroethylene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Tetrachloroethylene 

+ Phạm vi đo: 2,1 ~ 300ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 135SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 135SB 

+ Code AS ONE : 8-5353-43 

+ Tên ống dò: 135SB Tetrachloroethylene  

+ Tên khí đo: Tetrachloroethylene 

+ Phạm vi đo: 0,2 ~ 10ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 135SG 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 135SG 

+ Code AS ONE : 8-5354-51 

+ Tên ống dò: 135SG Tetrachloroethylene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5 

+ Tên khí đo: Tetrachloroethylene 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 2,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 135SM 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 135SM 

+ Code AS ONE : 8-5354-61 

+ Tên ống dò: 135SM Tetrachloroethylene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Tetrachloroethylene 

+ Phạm vi đo: 50-1250ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 136 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 136 

+ Code AS ONE : 8-5352-06 

+ Tên ống dò: 136 Acrolein 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Acrolein 

+ Phạm vi đo: 0,005 ~ 1,8% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 137U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 137U 

+ Code AS ONE : 8-5353-23 

+ Tên ống dò: hydro 137U 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: Hydro 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 2,06% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 138U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 138U 

+ Code AS ONE : 8-5352-82 

+ Tên ống dò: 138U butyl axetat 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Butyl axetat 

+ Phạm vi đo: 10-400ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 139SB 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 139SB 

+ Code AS ONE : 8-5353-88 

+ Tên ống dò: 139SB Methyl ethyl ketone 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Isobutyl axetat 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 1,4% 

+ Tên khí đo: Isopropyl axetat 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 1,2% 

+ Tên khí đo: Butyl axetat 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 1,0% 

+ Tên khí đo được: Propyl axetat 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 1,4% 

+ Tên khí đo: 1,4-dioxane 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 2,5% 

+ Tên khí đo: Methyl ethyl ketone 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 1,4% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 



 

Ống thử khí 139U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 139U 

+ Code AS ONE : 8-5353-89 

+ Tên ống dò: 139U methyl ethyl ketone 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Methyl amyl ketone (2-heptanone)Phạm 

vi đo: 25-350ppm  

+ Tên khí đo: diisobutyl ketone Phạm vi đo: 20-1000ppm  

+ Tên khí đo: Methyl ethyl ketone Phạm vi đo: 20-1500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 



 

Ống thử khí 140SA 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 140SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-22 

+ Tên ống dò: 140SA Arsine 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Arsine 

+ Phạm vi đo: 5-160ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 141SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 141SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-60 

+ Tên ống dò: 141SA carbon disulfide  

+ Tên khí đo được: Carbon disulfide 

+ Phạm vi đo: 30-500ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 5 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 141SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 141SB 

+ Code AS ONE : 8-5353-61 

+ Tên ống dò: 141SB carbon disulfide  

+ Tên khí đo được: Carbon disulfide 

+ Phạm vi đo: 0,8 ~ 50ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 5 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 141SC 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 141SC 

+ Code AS ONE : 62-0854-11 

+ Tên khí đo được: Carbon disulfide 

+ Phạm vi đo (ppm): 0,1 đến 6,4 

+ Để đo môi trường làm việc 

+ Số lần đo: 5 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 142S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

  

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 142S 

+ Code AS ONE : 8-5353-20 

+ Tên ống dò: Hơi thủy ngân 142S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Hơi thủy ngân 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 10mg/m3 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 143SA 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 143SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-71 

+ Tên ống dò: 143SA xylene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: xylene 

+ Phạm vi đo: 5-1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 143SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 143SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-72 

+ Tên ống dò: 143SB xylene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: xylene 

+ Phạm vi đo: 5-200ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 145SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 145SA 

+ Code AS ONE : 8-5354-68 

+ Tên ống dò: 145SA 1,2-dichloroethylene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: 1,2-dichloroethylene 

+ Phạm vi đo: 4,2 ~ 840ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 146S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 146S 

+ Code AS ONE : 8-5353-79  

+ Tên ống dò: Phosgene 146S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Phosgene 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 20ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 147S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 147S 

+ Code AS ONE : 8-5352-97 

+ Tên ống dò: 147S carbon tetrachloride 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Carbon tetrachloride 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 60ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 150U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 150U 

+ Code AS ONE : 8-5352-31 

+ Tên ống dò: cồn isopropyl 150U  

+ Tên khí đo: Rượu isopropyl 

+ Phạm vi đo: 20 ~ 1200ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 151U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 151U 

+ Code AS ONE : 8-5352-83 

+ Tên ống dò: 151U propyl axetat 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Propyl axetat 

+ Phạm vi đo: 20-1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 152S 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  152S 

+ Code AS ONE : 8-5352-76 

+ Tên ống dò: chloroform 152S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Chloroform 

+ Phạm vi đo: 23-500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 153U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 153U 

+ Code AS ONE : 8-5352-77 

+ Tên ống dò: 153U isobutyl axetat 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Isobutyl axetat phạm vi đo: 10-400ppm 

+ Tên khí đo: Naphtalen phạm vi đo: 10-100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 155U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 155U 

+ Code AS ONE : 8-5353-86 

+ Tên ống dò: 155U methyl isobutyl ketone 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Methyl isobutyl ketone 

+ Phạm vi đo: 5-300ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 156S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 156S 

+ Code AS ONE : 8-5353-70 

+ Tên ống dò: 156S hydro florua  

+ Tên khí đo: Hydro florua 

+ Phạm vi đo: 0,17 ~ 30ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 157SA 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 157SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-14 

+ Tên ống dò: 157SA methyl bromide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: Methyl bromide Phạm vi đo: 10-

500ppm 

+ Tên khí đo: 1-bromopropane Phạm vi đo: 10-500ppm 

+ Tên khí đo: 2-bromopropane Phạm vi đo: 10-500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 



 

Ống thử khí 157SB 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 157SB 

+ Code AS ONE : 8-5353-15 

+ Tên ống dò: 157SB Methyl bromide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5 

+ Tên khí đo: 1,2-dichloropropane Phạm vi đo: 20-250ppm 

+ Tên khí đo được: dibromomethane Phạm vi đo: 2,5-

40ppm 

+ Tên khí đo được: Ethyl bromide Phạm vi đo: 5-400ppm 

+ Tên khí đo được: Methyl bromide Phạm vi đo: 0,4 ~ 

80ppm 

+ Tên khí đo được: Bromochloromethane Phạm vi đo: 2-

400ppm 

+ Tên khí đo: 1-bromopropane Phạm vi đo: 5-80ppm 

+ Tên khí đo: 2-bromopropane Phạm vi đo: 5-80ppm 

+ Tên khí đo: Bromoform Phạm vi đo: 0,5 ~ 20ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 157SC 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

  

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 157SC 

+ Code AS ONE : 8-5354-59 

+ Tên ống dò: 157SC Methyl bromide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Ethyl chloroformate Phạm vi đo: 2 ~ 20ppm 

+ Tên khí đo được: Methyl bromide Phạm vi đo: 0,5 ~ 

10ppm 

+ Tên khí đo: 1, 1, 2, 2-tetrabromoethane Phạm vi đo: 0,5 

~ 4ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 



 

Ống thử khí 157SD 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 157SD 

+ Code AS ONE : 8-5354-60 

+ Tên ống dò: 157SD Methyl bromide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: Methyl bromide 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 22ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 157SH 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 157SH 

+ Code AS ONE : 62-0854-05 

+ Tên khí đo được: Methyl bromide 

+ Phạm vi đo (ppm): 2-60g/m3 

+ Đối với công việc khử trùng 

+ Số lần đo: 5 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 158S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 158S 

+ Code AS ONE : 8-5353-25 

+ Tên ống dò: 158S styrene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo được: Divinylbenzen 

+ Phạm vi đo: 5-50ppm 

+ Tên khí đo: Styrene 

+ Phạm vi đo: 2,5-300ppm 

+ Tên khí đo được: α-pinene 

+ Phạm vi đo: 20-300ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 158SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 158SB 

+ Code AS ONE : 8-5354-50 

+ Tên ống dò: 158SB styrene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Styrene 

+ Phạm vi đo: 1-100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 159SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 159SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-89 

+ Tên ống dò: oxy 159SA 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Oxy 

+ Phạm vi đo: 2-24% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 159SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 159SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-90 

+ Tên ống dò: 159SB Oxygen *Dành cho khu vực cấm 

ngọn lửa trần 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Oxy 

+ Phạm vi đo: 2-24% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 159SC 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 159SC 

+ Code AS ONE : 8-5352-91 

+ Tên ống dò: oxy 159SC 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5 

+ Tên khí đo: Oxy 

+ Phạm vi đo: 1,5-24% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 160S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 160S 

+ Code AS ONE : 8-5353-46 

+ Tên ống dò: 160S 1,1,1-trichloroethane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: 1,1,1-trichloroethane 

+ Phạm vi đo: 15-400ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 162U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 162U 

+ Code AS ONE : 8-5353-44 

+ Tên ống dò: 162U tetrahydrofuran 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Tetrahydrofuran 

+ Phạm vi đo: 5-400ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 163SA 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 163SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-88 

+ Tên ống dò: 163SA propylene oxit 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Propylene oxit (propylene oxit) 

+ Phạm vi đo: 0,05-5,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 163SD 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 163SD 

+ Code AS ONE : 62-0854-02 

+ Tên khí đo được: Propylene oxit (propylene oxit) 

+ Phạm vi đo (ppm): 0,2 đến 5,0 

+ Số lần đo: 5  

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 164SA 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  164SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-94 

+ Tên ống dò: 164SA methyl mercaptan 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Methyl mercaptan 

+ Phạm vi đo: 5-140ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 164SH 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 164SH 

+ Code AS ONE : 8-5353-93 

+ Tên ống dò: 164SH Methyl mercaptan 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Methyl mercaptan 

+ Phạm vi đo: 50-1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 165SA 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 165SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-51 

+ Tên ống dò: 165SA ethyl mercaptan 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Ethyl mercaptan 

+ Phạm vi đo: 1-160ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 166S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 166S 

+ Code AS ONE : 8-5353-58 

+ Tên ống dò: 166S ethylene dibromide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Ethylene dibromide 

+ Phạm vi đo: 1-50ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 167S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 167S 

+ Code AS ONE : 8-5353-26 

+ Tên ống dò: 167S hydro selenua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Hydrogen selenide 

+ Phạm vi đo: 1-600ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 168SA 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  168SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-65 

+ Tên ống dò: 168SA 1,3-butadien 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: 1,3-butadien 

+ Phạm vi đo: 0,03 ~ 2,6% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 168SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 168SB 

+ Code AS ONE : 8-5353-66 

+ Tên ống dò: 168SB 1,3-butadien 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: 1,3-butadien 

+ Phạm vi đo: 30-600ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 168SC 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

  

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 168SC 

+ Code AS ONE : 8-5353-67 

+ Tên ống dò: 168SC 1,3-butadien 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: 1,3-butadien 

+ Phạm vi đo: 2,5-100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 168SE 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 168SE 

+ Code AS ONE : 8-5354-69 

+ Tên ống dò: 168SE 1,3-butadien 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: 1,3-butadien 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 10ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 169S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 169S 

+ Code AS ONE : 8-5352-74 

+ Tên ống dò: chloroprene 169S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Chloroprene 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 20ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 171SA 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 171SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-80 

+ Tên ống dò: 171SA formaldehyde 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Formaldehyde 

+ Phạm vi đo: 20-1500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 171SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 171SB 

+ Code AS ONE : 8-5353-81 

+ Tên ống dò: 171SB Formaldehyde  

+ Tên khí đo: Formaldehyde 

+ Phạm vi đo: 1-35ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 5 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 171SC 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 171SC 

+ Code AS ONE : 8-5353-82 

+ Tên ống dò: 171SC formaldehyde 

+ Tên khí đo: Formaldehyde 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 4,0ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 70 g 

 



 

Ống thử khí 172S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 172S 

+ Code AS ONE : 8-5352-73 

+ Tên ống dò: 172S Chloropicrin 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Chloropicrin 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 16ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 173SA 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  173SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-58 

+ Tên ống dò: 173SA Hydrogen clorua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: Hydro clorua 

+ Phạm vi đo: 20 ~ 1200ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 173SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 173SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-59 

+ Tên ống dò: 173SB Hydrogen clorua  

+ Tên khí đo được: Hydro clorua 

+ Phạm vi đo: 0,4 ~ 40ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 5 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 174A 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 174A 

+ Code AS ONE : 8-5353-38 

+ Tên ống dò: 174A Nitơ oxit (NO, NO2, đo riêng) dùng 

cho môi trường làm việc 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5 

+ Tên khí đo: Oxit Nitric 

+ Phạm vi đo: 10-300ppm 

+ Tên khí đo được: Nitrogen dioxide 

+ Phạm vi đo: 1-40ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 174B 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 174B 

+ Code AS ONE : 8-5353-39 

+ Tên ống dò: 174B Nitơ oxit (NO, NO2, đo riêng) dùng 

cho thiết bị đốt 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Oxit Nitric Phạm vi đo: 10-300ppm 

+ Tên khí đo được: Nitrogen dioxide  Phạm vi đo: 1-

40ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 175SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 175SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-36 

+ Tên ống dò: 175SA Nitơ oxit 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Nitơ oxit 

+ Phạm vi đo: 20-250ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 175SH 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 175SH 

+ Code AS ONE : 8-5353-35 

+ Tên ống dò: 175SH Nitơ oxit 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Nitơ oxit 

+ Phạm vi đo: 100-2500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 175U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 175U 

+ Code AS ONE : 8-5353-37 

+ Tên ống dò: 175U Nitơ oxit 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Nitơ oxit 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 30ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 176SC 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 176SC 

+ Code AS ONE : 62-0854-17 

+ Tên khí đo: Methyl iodide 

+ Phạm vi đo (ppm): 0,4-50 

+ Đối với công việc khử trùng 

+ Số lần đo: 10 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 176UH 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 176UH 

+ Code AS ONE : 8-5354-63 

+ Tên ống dò: 176UH methyl iodide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Methyl iodide 

+ Phạm vi đo: 500 ~ 15000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 177SA 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  177SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-21 

+ Tên ống dò: 177SA Hơi nước 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: hơi nước 

+ Phạm vi đo: 1,7-33,8mg/L 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 177U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 177U 

+ Code AS ONE : 8-5353-22 

+ Tên ống dò: hơi nước 177U 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: hơi nước 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 2,0mg/L 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 177UW 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 177UW 

+ Code AS ONE : 62-0854-06 

+ Tên khí đo: hơi nước 

+ Phạm vi đo (ppm): 0,03 ~ 0,20mg/L 

+ Số lần đo: 10 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 178SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 178SB 

+ Code AS ONE : 8-5353-26 

+ Tên ống dò: 178SB chlorobenzen 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Clorobenzen 

+ Phạm vi đo: 1-140ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 179S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 179S 

+ Code AS ONE : 8-5352-50 

+ Tên ống dò: 179S ethylbenzen 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ethylbenzen 

+ Phạm vi đo: 10-500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 180S 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 180S 

+ Code AS ONE : 8-5353-10 

+ Tên ống dò: 180S dichloromethane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: dichloromethane 

+ Phạm vi đo: 10 ~ 1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 181S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác giúp, 

giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi trường 

cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 181S 

+ Code AS ONE : 8-5352-15 

+ Tên ống dò: anilin 181S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Anilin 

+ Phạm vi đo: 1 ~ 30ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 182SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 182SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-66 

+ Tên ống dò: 182SA ozone 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ozone 

+ Phạm vi đo: 50-1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 182SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 182SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-67 

+ Tên ống dò: 182SB ozone 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ozone 

+ Phạm vi đo: 2,5-100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 182U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 182U 

+ Code AS ONE : 8-5352-68 

+ Tên ống dò: 182U ozone (chất oxy hóa)  

+ Tên khí đo: Ozone 

+ Phạm vi đo: 0,025 ~ 3,0ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 183U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 183U 

+ Code AS ONE : 8-5353-64 

+ Tên ống dò: 183U phenol 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Cresol Phạm vi đo: 0,5 ~ 25,0ppm  

+ Tên khí đo: Phenol Phạm vi đo: 0,5 ~ 25,0ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 184S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 184S 

+ Code AS ONE : 8-5353-83 

+ Tên ống dò: 184S methyl methacrylate 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Rượu Allyl Phạm vi đo: 20-500ppm 

+ Tên khí đo: Methyl methacrylate Phạm vi đo: 10-160ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 185S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 185S 

+ Code AS ONE : 8-5353-74 

+ Tên ống dò: propylen 185S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Propylene 

+ Phạm vi đo: 50-1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 186B 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 186B 

+ Code AS ONE : 63-5599-14 

+ Có giá trị trong 2 năm 

+ Số lượng: 1 hộp (5 liều ) 

+ Đối với AP-20 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 187S 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 187S 

+ Code AS ONE : 8-5353-62 

+ Tên ống dò: Hydrocarbon 187S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Octane 

+ Phạm vi đo: 100 ~ 2800ppm 

+ Tên khí đo: Kerosene 

+ Phạm vi đo: 2 ~ 20mg/L 

+ Tên khí đo: Cyclohexane 

+ Phạm vi đo: 50-1400ppm 

+ Tên khí đo: Hydrocarbon 

+ Phạm vi đo: 50-1400ppm  

+ Tên khí đo: Rượu khoáng 

+ Phạm vi đo: 2,5-40mg/L 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 188U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 188U 

+ Code AS ONE : 8-5352-79 

+ Tên ống dò: 188U isopentyl axetat 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Isopentyl axetat 

+ Phạm vi đo: 10-400ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 189U 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 189U 

+ Code AS ONE : 8-5353-68 

+ Tên ống dò: 189U 2-butanol 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: 2-butanol 

+ Phạm vi đo: 4-300ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 190U 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 
+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 
+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 190U 

+ Code AS ONE : 8-5352-49 

Tên ống dò: 190U ethyl cellosolve 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Isoprene Phạm vi đo: 1-16ppm 

+ Tên khí đo: Isopropyl cellosolve Phạm vi đo: 5-350ppm 

+ Tên khí đo: Ethyl cellosolve Phạm vi đo: 5-500ppm 

+ Tên khí đo: Ethyl cellosolve axetat Phạm vi đo: 5-

150ppm 

+ Tên khí đo được: Crotonaldehyde Phạm vi đo: 2-40ppm 

+ Tên khí đo: Mesityl oxit Phạm vi đo: 5-100ppm 

+ Tên khí đo: rượu diacetone Phạm vi đo: 10-250ppm 

+ Tên khí đo: dicyclopentadiene Phạm vi đo: 2-60ppm 

+ Tên khí đo: Tetrahydrothiophene Phạm vi đo: 4-100ppm 

+ Tên khí đo: 1-butanol Phạm vi đo: 5-100ppm 

+ Tên khí đo: Butyl cellosolve Phạm vi đo: 10 ~ 1000ppm 

+ Tên khí đo: Furfural Phạm vi đo: 2-60ppm 

+ Tên khí đo: 1-propanol Phạm vi đo: 20-300ppm 

+ Tên khí đo được: Benzaldehyde Phạm vi đo: 5-70ppm 

+ Tên khí đo: Methyl cellosolve Phạm vi đo: 5-500ppm 

+ Tên khí đo: Methyl cellosolve axetat Phạm vi đo: 3-

120ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 192S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 192S 

+ Code AS ONE : 8-5352-57 

+ Tên ống dò: 192S epichlorohydrin 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Epichlorohydrin 

+ Phạm vi đo: 5-50ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 193S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

  

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 193S 

+ Code AS ONE : 8-5353-92 

+ Tên ống dò: 193S methylstyrene 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Methylstyrene 

+ Phạm vi đo: 10-500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 194S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 194S 

+ Code AS ONE : 8-5353-07 

+ Tên ống dò: 194S 1,3-dichloropropane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: 1,3-dichloropropane 

+ Phạm vi đo: 10-500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 196S 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 196S 

+ Code AS ONE : 8-5353-13 

+ Tên ống dò: 196S N,N-dimethylformamide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: N,N-dimethylformamide 

+ Phạm vi đo: 1 ~ 30ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 197U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 197U 

+ Code AS ONE : 8-5353-01 

+ Tên ống dò: cyclohexanone 197U 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Isophorone 

+ Phạm vi đo: 5-80ppm 

+ Tên khí đo: cyclohexanone 

+ Phạm vi đo: 2-100ppm 

+ Tên khí đo được: 1-methoxy 2-propanol 

+ Phạm vi đo: 10-500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 198U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 198U 

+ Code AS ONE : 8-5353-91 

+ Tên ống dò: 198U methylcyclohexanone 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Methylcyclohexanone 

+ Phạm vi đo: 2-100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 199U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 199U 

+ Code AS ONE : 8-5353-90 

+ Tên ống dò: 199U methylcyclohexanol 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Methylcyclohexanol 

+ Phạm vi đo: 5-200ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 206U 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 206U 

+ Code AS ONE : 8-5352-99 

+ Tên ống dò: 206U cyclohexanol 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: cyclohexanol 

+ Phạm vi đo: 5-500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 208U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 208U 

+ Code AS ONE : 8-5352-30 

+ Tên ống dò: rượu isobutyl 208U 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Isobutyl Alcohol 

+ Phạm vi đo: 5-100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 209U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 209U 

+ Code AS ONE : 8-5352-32 

+ Tên ống dò: cồn isopentyl 209U 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Rượu Isopentyl 

+ Phạm vi đo: 5-100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 210U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 210U 

+ Code AS ONE : 8-5352-84 

+ Tên ống dò: 210U pentyl axetat 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Pentyl axetat 

+ Phạm vi đo: 10-200ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 211U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 211U 

+ Code AS ONE : 8-5352-01 

+ Tên ống dò: 211U methyl acrylate 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Isobutyl acrylate 

+ Phạm vi đo: 5-60ppm 

+ Tên khí đo: Ethyl acrylate 

+ Phạm vi đo: 5-60ppm 

+ Tên khí đo: Butyl acrylate 

+ Phạm vi đo: 5-60ppm 

+ Tên khí đo: Methyl acrylate 

+ Phạm vi đo: 2-60ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 213S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

  

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 213S 

+ Code AS ONE : 8-5353-45 

+ Tên ống dò: 213S triethylamine 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Triethylamine 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 20 giờ tối 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 214S 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 214S 

+ Code AS ONE : 8-5353-08 

+ Tên ống dò: 214S o-dichlorobenzen 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: o-dichlorobenzen 

+ Phạm vi đo: 5-100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 215S 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 215S 

+ Code AS ONE : 8-5353-09 

+ Tên ống dò: 215S p dichlorobenzen 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: p-dichlorobenzen 

+ Phạm vi đo: 10-150ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 216S 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 216S 

+ Code AS ONE : 8-5352-70 

+ Tên ống dò: axit axetic 216S  

+ Tên khí đo: Axit axetic Phạm vi đo: 0,5 ~ 125ppm 

+ Tên khí đo: Axit acrylic Phạm vi đo: 1-50ppm 

+ Tên khí đo: Axit isovaleric Phạm vi đo: 3-50ppm 

+ Tên khí đo: axit n-valeric Phạm vi đo: 3-70ppm 

+ Tên khí đo: Axit propionic Phạm vi đo: 3-50ppm 

+ Tên khí đo: Acetic anhydrite Phạm vi đo: 1-15ppm 

+ Tên khí đo: Maleic anhydrite Phạm vi đo: 0,2 ~ 10ppm 

+ Tên khí đo: Axit metacrylic Phạm vi đo: 1-50ppm 

+ Tên khí đo: axit n-butyric Phạm vi đo: 3-60ppm 

+ Tên khí đo: Axit Isobutyric Phạm vi đo: 3-50ppm 

+ Tên khí đo: Axit formic Phạm vi đo: 1-50ppm 

+ Số lượng: 1 hộp (đo 10 lần) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 219S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 219S 

+ Code AS ONE : 8-5353-63 

+ Tên ống dò: hydrazine 219S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Hydrazine 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 10ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 221SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 221SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-69 

+ Tên ống dò: 221SA n-butan 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: n-butan 

+ Phạm vi đo: 0,05 ~ 0,6% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 222S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác biệt 

riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 222S 

+ Code AS ONE : 8-5354-16 

+ Tên ống dò: 222S diethylamine 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Isopropylamine Phạm vi đo: 1-12ppm  

+ Tên khí đo: Diethylamine Phạm vi đo: 1 ~ 20ppm 

+ Tên khí đo được: Trimethylamine Phạm vi đo: 1 ~ 20ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 223S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 223S 

+ Code AS ONE : 8-5353-05 

+ Tên ống dò: 223S 2,2-dichloroethyl ether 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: dichloroethyl ether 

+ Phạm vi đo: 2-30ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 224SA 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 224SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-96 

+ Tên ống dò: 224SA monoetanolamine 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Monoetanolamine 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 50ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 227S 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 227S 

+ Code AS ONE : 8-5353-85 

+ Tên ống dò: 227S Methylamine 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ethylamine Phạm vi đo: 1 ~ 20ppm  

+ Tên khí đo: dimethylamine Phạm vi đo: 1 ~ 20ppm  

+ Tên khí đo: Methylamine Phạm vi đo: 1 ~ 20ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 229S 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 229S 

+ Code AS ONE : 8-5353-12 

+ Tên ống dò: 229S N,N-dimethylacetamide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: N,N-dimethylacetamide 

+ Phạm vi đo: 5-70ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 230SA 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 230SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-04 

+ Tên ống dò: 230SA 1,2-dichloroethane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: 1,2-dichloroethane 

+ Phạm vi đo: 1-110ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 232SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 232SA 

+ Code AS ONE : 8-5352-55 

+ Tên ống dò: 232SA ethylene glycol 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Ethylene glycol 

+ Phạm vi đo: 20-250mg/m3 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 232SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 232SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-56 

+ Tên ống dò: 232SB ethylene glycol 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Ethylene glycol 

+ Phạm vi đo: 3-40mg/m3 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 233S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 233S 

+ Code AS ONE : 8-5353-18 

+ Tên ống dò: axit nitric 233S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Axit nitric 

+ Phạm vi đo: 1 ~ 20ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 235SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 235SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-03 

+ Tên ống dò: 235SA 1,1-dichloroethane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: 1,1-dichloroethane 

+ Phạm vi đo: 10-160ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 236SA 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 236SA 

+ Code AS ONE : 8-5353-47 

+ Tên ống dò: 236SA 1,1,2-trichloroethane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: 1,1,2,2-tetrachloroethane phạm vi đo: 

20-80ppm 

+ Tên khí đo: 1,1,2-trichloroethane phạm vi đo: 10-

100ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 



 

Ống thử khí 237S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 237S 

+ Code AS ONE : 8-5352-81 

+ Tên ống dò: 237S vinyl axetat 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Vinyl axetat phạm vi đo: 5-120ppm 

+ Tên khí đo: Methyl butyl ketone phạm vi đo: 5-80ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 238S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

  

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 238S 

+ Code AS ONE : 8-5353-71 

+ Tên ống dò: rượu furfuryl 238S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Furfuryl Alcohol 

+ Phạm vi đo: 5-25ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 239S 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 239S 

+ Code AS ONE : 8-5353-98 

+ Tên ống dò: 239S carbonyl sulfide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo được: Carbonyl sulfide 

+ Phạm vi đo: 5-60ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 240S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 240S 

+ Code AS ONE : 8-5353-19 

+ Tên ống dò: 240S Silane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Disilane 

+ Phạm vi đo: 1-50ppm 

+ Tên khí đo: Silane 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 50ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 



 

Ống thử khí 242S 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ môi 

trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 242S 

+ Code AS ONE : 8-5353-11 

+ Tên ống dò: 242S diborane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Diborane 

+ Phạm vi đo: 0,02 ~ 5ppm 

+ Tên khí đo: Hydrogen selenide 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 20ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 243U 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number:  243U 

+ Code AS ONE : 8-5353-40 

+ Tên ống dò: 243U tetraethoxysilane 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Tetraethoxysilane 

+ Phạm vi đo: 5-200ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 244U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 244U 

+ Code AS ONE : 8-5354-45 

+ Tên ống dò: sương mù axit sulfuric 244U 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Sương mù axit sunfuric 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 5mg/m3 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 245UH 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 245UH 

+ Code AS ONE : 8-5354-70 

+ Tên ống dò: 245UH MITC 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Methyl isothiocyanate (MITC) 

+ Phạm vi đo: 200 ~ 10000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 245UL 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 245UL 

+ Code AS ONE : 62-0854-16 

+ Tên khí đo: Methyl isothiocyanate (MITC) 

+ Phạm vi đo (ppm): 0,3-22 

+ Đối với công việc khử trùng 

+ Số lần đo: 5 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 247S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 247S 

+ Code AS ONE : 8-5354-67 

+ Tên ống dò: 247S hydro peroxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo được: Hydrogen peroxide 

+ Phạm vi đo: 0,5 ~ 10ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 248U 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

  

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 248U 

+ Code AS ONE : 62-0853-99 

+ Tên khí đo được: ETBE (ethyl-tert-butyl ether) 

+ Phạm vi đo (ppm): 1-60 

+ Số lần đo: 10 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 249S 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 249S 

+ Code AS ONE : 62-0854-04 

+ Tên khí đo được: 1,3-dichloropropene 

+ Phạm vi đo (ppm): 0,5-10 

+ Số lần đo: 5 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 250S 

Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện.. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 250S 

+ Code AS ONE : 62-0854-18 

+ Tên khí đo: Dimethyl sulfide 

+ Phạm vi đo (ppm): 0,21-100 

+ Số lần đo: 10 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 251U 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 251U 

+ Code AS ONE : 62-0854-09 

+ Tên khí đo: Nhiên liệu diesel 

+ Phạm vi đo (ppm): 0,5-30 

+ Số lần đo: 10 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 280S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 280S 

+ Code AS ONE : 8-5352-09 

+ Tên ống dò: Xác định định lượng tách axetylen/ethylene 

280S 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Acetylene, ethylene 

+ Phạm vi đo: 20~300ppm(C2H2), 200~2000ppm(C2H4) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 281S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

    

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 281S 

+ Code AS ONE : 8-5352-94 

+ Tên ống dò: 281S Tách/định lượng oxy/cacbon dioxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5  

+ Tên khí đo: Oxy, carbon dioxide (khí carbon dioxide) 

+ Phạm vi đo: 2-10% (O2), 1-20% (CO2) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 282S 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 282S 

+ Code AS ONE : 8-5354-10 

+ Tên ống dò: 282S Tách và định lượng Hydrogen 

sulfide/mercaptans 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5 

+ Tên khí đo: Hydrogen sulfide, mercaptans 

+ Phạm vi đo: 1~30ppm (H2S), 0,5~5ppm (R.SH) 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 710 Formaldehyde 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 11029350 

+ Code AS ONE : 61-9735-33 

+ Tên ống dò: 710 formaldehyde (chỉ dành cho máy lấy 

mẫu không khí) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 20  

+ Tên khí đo: Formaldehyde 

+ Phạm vi đo: 0,01 ~ 0,48ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 721 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+Xylene và ethylbenzen cũng có thể được đo bằng bảng 

chuyển đổi. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 721 

+ Code AS ONE : 1-6576-05 

+ Tên ống dò: 721 Toluene (chỉ dành cho máy lấy mẫu 

không khí) 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10  

+ Tên khí đo: Ethylbenzen Phạm vi đo: 0,05 ~ 1,4ppm 

+ Tên khí đo: xylene Phạm vi đo: 0,1 ~ 1,4ppm 

+ Tên khí đo: Toluene Phạm vi đo: 0,05 ~ 1,0ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 106G 
Maker: KITAGAWA 

 MADE IN JAPAN  

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 106G 

+ Code AS ONE : 8-5352-39 

+ Tên ống dò: 106G carbon monoxide 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Carbon monoxide 

+ Phạm vi đo: 5-1000ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 132SB 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

     

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 132SB 

+ Code AS ONE : 8-5352-61 

+ Tên ống dò: 132SB vinyl clorua 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 5 

+ Tên khí đo: Vinyl clorua 

+ Phạm vi đo: 5-500ppm 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Ống thử khí 105SM 

Maker: KITAGAWA 

MADE IN JAPAN  

   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vì đây là phương pháp đọc trực tiếp nên có rất ít khác 

biệt riêng lẻ. 

+ Chúng tôi cung cấp nhiều loại ống phát hiện cho các loại 

khí và mục đích sử dụng khác nhau. 

+ Nhẹ, tiện dụng, dễ mang theo bên ngoài 

+ Nồng độ khí theo dõi có thể được định lượng bằng một 

không khí mẫu nhỏ và nó phù hợp để đo tại chỗ.  

+ Ống có thể xử lý một phạm vi rộng từ đo lường đơn giản 

đến đo lường toàn diện. 

Ứng dụng: 

+ Chuyên dùng để phát hiện khí độc ở nhiều lĩnh vực khác 

giúp, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cũng như bảo vệ 

môi trường cho con người.,.. 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model number: 105SM 

+ Code AS ONE : 8-5352-25 

+ Tên ống dò: 105SM Amoniac 

+ Số lượng phép đo mỗi hộp: 10 

+ Tên khí đo: Amoniac 

+ Phạm vi đo: 0,1 ~ 1,0% 

+ Kích thước đóng gói: 60×160×15 mm  

+ Trọng lượng: 80 g 

 



 

Văn phòng giao dịch Hà Nội 

Số 7,Lô 10A, KĐT Trung Yên,Trung Hòa,Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: (+84.24) 33.28.11.00 

Email: lan.nc@lata.vn 

Văn phòng giao dịch Hồ Chí Minh 

Số 76, Đường số 37, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

Tel: (+84.28) 73.08.11.02 

 Email: hcm@lata.vn 
 

 

 


